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	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ TÀI CHÍNH
Số:             /TTr-STC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm  2024


TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020, Sở Tài chính trình trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xây dựng Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Trước đây, căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008), Sở Tài chính đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngày 18 tháng 01 năm 2024, Quốc hội ban hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15. Theo đó, tại khoản 1 Điều 157, quy định:

“Điều 157. Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

1. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan, trừ trường hợp sử dụng đất xây dựng nhà ở thương mại, sử dụng đất thương mại, dịch vụ;

…

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”
Ngày 30 tháng 7 năm 2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2024/NĐ-CP quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Theo đó, tại khoản 3 Điều 53 quy định:

 “3. Bãi bỏ quy định về ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án thuộc lĩnh vực xã hội theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008, Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ.”
Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ), quy định: 

 “1. Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản: 

a) Bãi bỏ toàn bộ văn bản được áp dụng trong trường hợp đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn hoặc toàn bộ quy định của văn bản trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ để rà soát hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội mà không cần thiết ban hành văn bản để thay thế”.
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2020) quy định: 
- Tại Khoản 1 Điều 12: “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền. Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản khác phải xác định rõ tên văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành. Văn bản bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng Công báo, niêm yết theo quy định”.
- Tại Khoản 2 Điều 12: “2. Khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan ban hành văn bản phải đồng thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật do mình đã ban hành trái với quy định của văn bản mới đó; trường hợp chưa thể sửa đổi, bổ sung ngay thì phải xác định rõ trong văn bản mới danh mục văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật do mình đã ban hành trái với quy định của văn bản quy phạm pháp luật mới và có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung trước khi văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực”.

Như vậy, Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có căn cứ pháp lý ban hành là Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ. Tuy nhiên, Luật Đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2024 và khoản 3 Điều 53 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ đã bãi bỏ quy định về ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án thuộc lĩnh vực xã hội theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008, Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ. 
2. Cơ sở thực tiễn

Theo Điều 6 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008, cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình xã hội hóa theo các hình thức (giao đất không thu tiền sử dụng đất; cho thuê đất và miễn tiền thuê đất; giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn tiền sử dụng đất) có quy định “miễn” tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Sau đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008. Trong đó, có nội dung quy định “giảm” tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
Từ ngày 01 tháng 8 năm 2024 – thời điểm Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành, các nội dung liên quan ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa quy định tại Điều 6 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008, Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ sẽ hết hiệu lực. Cụ thể:
· Tại khoản 1 Điều 157 Luật Đất đai năm 2024, quy định:

“Điều 157. Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

1. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan, trừ trường hợp sử dụng đất xây dựng nhà ở thương mại, sử dụng đất thương mại, dịch vụ;
...

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”
- Tại khoản 3 Điều 53 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ, quy định:
“3. Bãi bỏ quy định về ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008, Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ.”
Như vậy, việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với mục đích sử dụng đất sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư, thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan.
 Trên cơ sở ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 5164/STP-KTrVB ngày 13 tháng 8 năm 2024 về việc có ý kiến về đề nghị xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bãi bỏ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ý kiến của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại Phiếu chuyển số 4352/PC-VP ngày 23 tháng 8 năm 2024, Sở Tài chính đã rà soát các nội dung ý kiến và hoàn chỉnh Hồ sơ đề nghị xây dựng Quyết định bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Mục đích

Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bãi bỏ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo phù hợp với quy định theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
- Về nội dung: Với quan điểm không đề nghị ban hành chính sách mới mà xây dựng Dự thảo Quyết định nhằm bãi bỏ Quyết định đã được ban hành nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.
- Về thể thức, thẩm quyền ban hành và trình tự thủ tục: Đảm bảo tuân thủ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Đối tượng áp dụng 
Quyết định này áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Ngày 10 tháng 10 năm 2024, Sở Tài chính có Tờ trình số 7679/TTr-STC trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận Sở Tài chính là Cơ quan chủ trì tham mưu, quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh..
Ngày 21 tháng 10 năm 2024, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có Công văn số 6394/UBND-ĐT. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến chỉ đạo như sau:

“1. Chấp thuận đề nghị của Sở Tài chính về đề nghị xây dựng Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Phân công Sở Tài chính là cơ quan chủ trì soạn thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng quyết định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét theo quy định pháp luật.
Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2024.”
Ngày …. tháng …. năm 2024, Sở Tài chính có Công văn số ……./STC-QLG gửi các Sở, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân Quận – Huyện và thành phố Thủ Đức có ý kiến góp ý đối với “dự thảo Tờ trình” xây dựng Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và “dự thảo Quyết định” của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bãi bỏ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2015 nêu trên
Ngày … tháng … năm 2024, Sở Tài chính có Công văn số … /STC-QLG gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện đăng tải toàn văn trên cổng thông tin điện tử của Thành phố. 

Đến nay, Sở Tài chính đã nhận được ý kiến góp ý đối với “dự thảo Tờ trình” và “Dự thảo Quyết định” nêu trên. Trong đó:
- Có ..... đơn vị thống nhất với Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định. Sở Tài chính không ghi nhận nội dung báo cáo khó khăn khi bãi bỏ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh từ các cơ quan đơn vị trực tiếp thực hiện Quyết định này.

- Có ..... đơn vị đóng góp ý kiến về căn cứ ban hành văn bản, thể thức văn bản (Sở Tư pháp). Sở Tài chính đã tiếp thu ý kiến góp ý và hoàn chỉnh các Dự thảo văn bản.

(Đính kèm Báo cáo tổng hợp).
Ngày ... tháng ... năm 2024, Sở Tài chính có Công văn số ....../STC-QLG gửi Sở Tư pháp thẩm định Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 
Ngày … tháng … năm 2024, Sở Tư pháp có Báo cáo số .…/STP-VB về thẩm định Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Bố cục
Dự thảo Quyết định được kết cấu thành 2 điều, cụ thể như sau:
Điều 1 – Phạm vi áp dụng (gồm Quyết định được bãi bỏ).
Điều 2 – Điều khoản thi hành (gồm hiệu lực thi hành và Tổ chức thực hiện).
2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản
- Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ quyết định:
Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điều 2. Điều khoản thi hành 
Điều này quy định về hiệu lực Quyết định và trách nhiệm tổ chức thực hiện của các Sở ngành và Ủy ban nhân dân quận huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan, nên Sở Tài chính đề xuất nội dung Điều này như sau:
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm 2024 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận – huyện, các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Trong đó, về hiệu lực thi hành thì căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 (sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 151 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015) quy định như sau: “Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó … nhưng không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”. Do đó, tùy theo thời điểm ký ban hành Quyết định, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ điều chỉnh ngày có hiệu lực thi hành theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN (NẾU CÓ)

Không có.
VII. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ)

Không có.

Trên đây là Tờ trình về Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định.

(Xin gửi kèm theo: 
- Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Báo cáo thẩm định; 

- Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của Sở Tư pháp;

- Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị)./.
	Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Sở Tư pháp;
- GĐ, PGĐ khối;
- Lưu VT, QLG/Tứ.(3b)

	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Thảo


Dự thảo








PAGE  

